
  

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 VỀ DI SẢN VĂN HÓA ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY  

 (Kèm theo Báo cáo số             /BC-BVHTTDL ngày        tháng        năm 2022    

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

Phần I. Văn bản do Quốc hội ban hành 

1. Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 

tháng 6 năm 2009. 

Phần II. Văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

1. Nghị định số 86/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 

về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước. 

2. Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. 

3. Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 

4. Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu 

nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. 

5. Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

6. Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở 

Việt Nam. 

7. Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

8. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.  

9. Chỉ thị số 05/2002/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và 

ngăn chặn đào bới trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học. 

10. Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về ngày di sản văn hóa Việt Nam. 

11. Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến 

năm 2020. 

12. Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn 

để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. 
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Phần III. Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành 

1. Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc gia. 

2. Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa 

phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào Danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

3. Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục đề nghị công 

nhận bảo vật quốc gia. 

4. Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của 

bảo tàng. 

5. Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để 

xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. 

6. Thông tư số 22/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện thành lập và hoạt 

động của cơ sở giám định cổ vật. 

7. Thông tư số 19/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định loại di vật, cổ vật không được 

mang ra nước ngoài. 

8. Thông tư số 20/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận 

gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

9. Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về sưu tầm hiện vật của bảo 

tàng công lập. 

10. Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo 

kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

11. Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám 

định cổ vật. 

12. Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chương trình bồi dưỡng kiến 

thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

13. Thông tư số 03/2019/BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy trình giám định tư pháp 

đối với di vật, cổ vật. 

14. Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-quan-ly/108087.htm
https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-quan-ly/108087.htm
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15. Thông tư số 03/2021/BVHTTDL ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định quy trình  giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa. 

16. Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

17. Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa. 

18. Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 7 năm 2001 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020. 

19. Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT, ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng. 

20. Quyết định số 47/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2008 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định về tiêu chuẩn, 

trách nhiệm của cán bộ và người thực hành bảo quản hiện vật bảo tàng. 

21. Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, 

khai quật khảo cổ. 

22. Quyết định số 4138/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào 

Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

23. Quyết định số 3356/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa. 

24. Chỉ thị số 84/2008/CT-BVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo 

nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân. 

25. Chỉ thị số 73/CT-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp quản lý di 

tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích. 

26. Chỉ thị số 16/CT-BVHTTDL ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác chỉ đạo 

quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích. 

27. Quyết định số 4817/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu 

chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ 

chức hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật. 

28. Quyết định số 60/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu 

chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 
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động sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa 

của bảo tàng công lập. 

Phần IV. Thông tư liên tịch, Thông tư do Bộ, ngành ban hành 

1. Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 

12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du 

lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

2. Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30 tháng 5 

năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc 

thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. 

3. Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai 

quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Phần V. Công ước quốc tế Việt Nam đã tham gia 

1. Công ước về các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao 

trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa (UNESCO, 1970). 

2. Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới 

(UNESCO, 1972). 

3. Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể (UNESCO, 2003). 

4. Công ước của UNESCO về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu 

đạt văn hóa (2005). 

 

 

 

 


